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THỜI KHÓA BIỂU 
NĂM HỌC 2020-2021
TỪ TUẦN 1
(Thựchiệntừngày 07/9/2020)















GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

KHỐI: I
1.Chủ nhiệm 1A1:Cô H ĐoanKtla

BUỔI SÁNG
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	Chàocờ (HĐTN)
	GDTC
	Toán
	Họcvần
	Họcvần

	Họcvần
	Toán
	Họcvần
	Họcvần
	TiếngAnh

	Họcvần
	Họcvần
	Họcvần
	GDTC
	TC: Toán

	Toán
	Họcvần
	HĐTN
	
	SHL-HĐTN

	
	
	
	
	


BUỔI CHIỀU : (Tuầnchẵn: Họcmôn MT; Tuầnlẻ: HọcmônÂmnhạc)
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5 
	THỨ 6

	EmnóitiếngViệt
	Họcvần
	TC: Toán
	Đạođức
	

	TN-XH
	Họcvần
	Họcvần
	Đọcthưviện
	

	EmnóitiếngViệt
	TiếngAnh
	TNXH
	MĩThuật
	

	
	
	
	Âmnhạc
	

	
	
	
	
	



2.Chủ nhiệm 1A2: HoàngThị Loan
BUỔI SÁNG
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	Chàocờ (HĐTN)
	Toán
	Toán
	GDTC
	TiếngAnh

	Họcvần
	GDTC
	Họcvần
	Họcvần
	TC: Toán

	Họcvần
	Họcvần
	Họcvần
	Họcvần
	Họcvần

	Toán
	Họcvần
	HĐTN
	
	SHL- HĐTN

	
	
	
	
	


BUỔI CHIỀU :  (Tuầnchẵn: Họcmôn MT; Tuầnlẻ: HọcmônÂmnhạc)
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5 
	THỨ 6

	TN-XH
	TiếngAnh
	TC: Toán
	MĩThuật
	

	EmnóitiếngViệt
	Họcvần
	Họcvần
	Âmnhạc
	

	TN-XH
	Họcvần
	EmnóitiếngViệt
	Đọcthưviện
	

	
	
	
	Đạođức
	

	
	
	
	
	






KHỐI : II
3.Chủ nhiệm 2A1: NguyễnThịTuyết
          BUỔI SÁNG
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	Chàocờ
	TN-XH
	Mĩthuật
	Toán
	Thểdục

	Toán
	Thểdục
	Thủcông
	Kểchuyện
	Toán

	Tậpđọc
	Đạođức
	Toán
	TC: tậpđọc
	Tậplàmvăn

	Tậpđọc
	Âmnhạc
	Tậpđọc
	HĐNGLL-TLHĐ
	SHL-VHGT

	
	
	
	
	


       BUỔI CHIỀU: 
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	
	Toán
	Luyệntừvàcâu
	TiếngAnh
	

	
	Tậpviết
	Chínhtả
	TiếngAnh
	

	
	Chínhtả
	Đọcthưviện
	EmnóitiếngViệt
	

	
	Kểchuyện
	
	EmnóitiếngViệt
	

	
	
	
	
	



4.Giáoviênchủnhiệm 2A2: NguyễnThịThúyPhương
        BUỔI SÁNG
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	Chàocờ
	Đạođức
	Toán
	Toán
	Toán

	Toán
	Âmnhạc
	Tậpđọc
	EmnóitiếngViệt
	Thểdục

	Tậpđọc
	TN-XH
	Mĩthuật
	Đọcthưviện
	Tậplàmvăn

	Tậpđọc
	Thểdục
	Thủcông
	EmnóitiếngViệt
	SHL-VHGT

	
	
	
	
	


       BUỔI CHIỀU: 
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	
	Toán
	LTVC
	Chínhtả
	

	
	Chínhtả
	Kểchuyện
	HĐNGLL-TLHĐ
	

	
	TC: tậpđọc
	Tậpviết
	TiếngAnh
	

	
	
	
	TiếngAnh
	

	
	
	
	
	











KHỐI III :
5. Giáoviênchủnhiệm 3A1:TrầnThịHường

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	Chàocờ
	Toán
	Tinhọc
	Mĩthuật
	Đạođức

	Toán
	Kểchuyện
	Tinhọc
	Thủcông
	Âmnhạc

	Tậpđọc
	Chínhtả
	TiếngAnh
	Toán
	Toán

	TC:Tậpđọc
	Thểdục
	TiếngAnh
	Tậpviết
	Tậplàmvăn

	
	
	
	
	SHL-VHGT


BUỔI CHIỀU
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	TiếngAnh
	Tậpđọc
	Toán
	Chínhtả
	

	TiếngAnh
	TC: Tậpđọc
	LTVC
	Thểdục
	

	Ê đê
	TN-XH
	Đọcthưviện
	TN-XH
	

	Ê đê
	
	
	HĐNGLL
	

	
	
	
	
	




6. Giáoviênchủnhiệm 3A2:DưVănVượng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	Chàocờ
	Toán
	Tinhọc
	Toán
	Toán

	Toán
	Chínhtả
	Tinhọc
	  LTVC
	Tậplàmvăn

	Tậpđọc
	Thểdục
	TiếngAnh
	Mĩthuật
	Đạođức

	TC: Tậpđọc
	Kểchuyện
	TiếngAnh
	Thủcông
	Âmnhạc

	
	
	
	
	SHL-VHGT



BUỔI CHIỀU
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	TiếngAnh
	Tậpviết
	Toán
	Chínhtả
	

	TiếngAnh
	Tậpđọc
	HĐNGLL: TLHĐ
	TN-XH
	

	Ê đê
	TC:Tậpđọc
	TN-XH
	Thểdục
	

	Ê đê
	
	
	Đọcthưviện
	

	
	
	
	
	










KHỐI: IV 
7. Giáoviênchủnhiệm 4A: H Lý
	Thứ2
	Thứ3
	Thứ  4 
	Thứ 5
	Thứ 6

	Chàocờ
	TiếngAnh
	Thểdục
	Ê đê
	Toán

	Thểdục
	TiếngAnh
	Toán
	Ê đê
	Tậplàmvăn

	Toán
	MĩThuật
	Tậpđọc
	TiếngAnh
	Đọcthưviện

	Tậpđọc
	Thủcông
	Khoahọc
	TiếngAnh
	LTVC

	
	
	
	
	SHL-VHGT

	
	
	
	
	


BUỔI CHIỀU
	Thứ2

	Thứ3
	Thứ  4 
	Thứ5
	Thứ 6

	Đạođức
	Toán
	LTVC
	Toán
	

	HĐNGLL:TLHĐ
	Chínhtả
	Kểchuyện
	Tậplàmvăn
	

	Tinhọc
	Khoahọc
	Lịchsử
	Âmnhạc
	

	Tinhọc
	
	
	Địalý
	

	
	
	
	
	




KHỐI: V
8.Giáoviênchủnhiệm 5A: H YuelKtla
	Thứ2
	Thứ3
	Thứ  4 
	Thứ 5
	Thứ 6

	Chàocờ
	MĩThuật
	Toán
	TiếngAnh
	Toán

	Toán
	Thủcông
	Thểdục
	TiếngAnh
	LTVC

	Thểdục
	TiếngAnh
	LTVC
	Ê đê
	Tậplàmvăn

	Tậpđọc
	TiếngAnh
	Khoahọc
	Ê đê
	Đọcthưviện

	
	
	
	
	SHL-VHGT

	
	
	
	
	


          BUỔI CHIỀU
	Thứ2
	Thứ3
	Thứ  4 
	Thứ5
	Thứ 6

	Tin học
	Toán
	Tậpđọc
	Toán
	

	Tin học
	Chínhtả
	TLV
	Địalý
	

	Đạođức
	Kểchuyện
	Lịchsử
	Khoahọc
	

	HĐNGLL:TLHĐ
	
	
	Âmnhạc
	

	
	
	
	
	










GIÁO VIÊN BỘ MÔN
9. H Lai B Krông
BUỔI SÁNG+ BUỔI CHIỀU:
	C.T.2
Ê ĐÊ
	S.T.3

	S.T. 4:
Dạychếđộ
Con nhỏ
 (Loan 1A2)

	S.T. 5:
 Ê ĐÊ
	C.T.5
	S.T.6

	3A2
	Đạođức

	

2A1
	Toán
	4A
	Đạođức

	
1A1
	Đạođức

	
3A1


	3A2
	Âmnhạc

	
	Họcvần
	4A
	Đọcthưviện
	
	Âmnhạc

	

	3A1
	Đạođức

	
2A2

	Họcvần
	5A
	Đọcthưviện

	
1A2
	Đạođức

	
3A2


	3A1
	Âmnhạc

	
	Hoạtđộngtrảinghiệm
	5A
	Đạođức

	
	Âmnhạc

	

	
	
	
	
	
	
	
	



10.HồThịBảng( DạytiếngAnh)
	C.T.2
	S.T.3
	C.T 3
	S.T.4
	S.T.5
	C.T.5
	S. T.6

	3A1
	4A
	1A2
	3A2
	5A
	2A1
	1A2

	3A1
	4A
	1A1
	3A2
	5A
	2A1
	1A1

	3A2
	5A
	
	3A1
	4A
	2A2
	

	3A2
	5A
	
	3A1
	4A
	2A2
	



11. PhanThịHảo (Dạymôn : (Mĩthuật- KTTC-Âmnhạc)

	C.T. 2
ENTV
	 S.T. 3

	S.T. 4
	C.T4
	S.T. 5

	      C.T. 5
MT-ÂN

	1A1

	5A
	2A2 (MT)
	
	3A1(MT)

	1A2

	1A1

	5A
	2A2 (TC)
	
	3A1(KT)

	1A2

	1A2 
	4A
	2A1 (MT)
	1A2  (ENTV)
	3A2(MT)

	1A1

	
	4A
	2A1 (TC)
	
	3A2(KT)
	1A1

	
	
	
	
	
	





12.Giáo viên : HàHuyThế ( Dạymôn : Thểdục) 
Buổisáng
	THỨ 2 : 
	THỨ 3:  
	THỨ 4 :
	THỨ 5 :
	THỨ 6:

	Chàocờ
	1A1
	4A
	1A2
	

	4A
	1A2
	5A
	
	

	5A
	3A1
	
	1A1
	

	
	3A2
	
	
	

	Buổichiều

	
	
	
	
	

	
	
	
	3A1
	

	
	
	
	3A2
	



13.Giáoviên : NguyễnVănHán
BUỔI SÁNG+ BUỔI CHIỀU:
	
C.T. 2: 
	
S.T.3
	C.T.4

Dạy : 3A2 CĐCTCĐ
	S.T.5

Dạy: 2A1
CĐKT 1+2
	C.T.5

Dạy: 5A
CĐKT 4+5
	S.T.6

	Đạođức
	
4A
	Thểduc
	2A1
	Toán
	Toán
	Toán
	TD
(2A1)

	HĐNGLL
Dạy: TLHĐ
	
	TN-XH
	
	TN-XH
	Kểchuyện
	Địalý
	TD
(2A2)

	Đạođức
	
5A
	Thểdục
	2A2
	HĐNGLL: TLHĐ
	TC: Ônluyênđọc
	Khoahọc
	

	4HĐNGLL
Dạy: TLHĐ
	
	TN-XH
	
	
	HĐNGLL: 
Dạy: TLHĐ
	Âmnhạc
	

	
	
	
	
	
	
	
	


14. Giáoviên:CôThảo(Dạymôn : Tin học)
	Chiều
thứhai
	
	Sáng
thứtư

	5A
	
	3A1

	5A
	
	3A1

	4A
	
	3A2

	4A
	
	3A2









THỜI GIAN ĐỌC THƯ VIỆN

BUỔI SÁNG

	TIẾT
	THỨ 2 :
	THỨ 3:  
	THỨ 4 :
	THỨ 5 :
	THỨ 6:

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	2A2
	4A

	5
	
	
	
	
	5A

	BUỔI CHIỀU


	1
	
	
	
	1A1
	

	2
	
	
	2A2
	
	

	3
	
	
	
	1A2
	

	4
	
	
	3A1
	[bookmark: _GoBack]3A2
	

	
	
	
	
	
	






















THỜI GIAN RA VÀO LỚP
NĂM HỌC 2020-2021

BUỔI SÁNG

	TIẾT
	THỜI GIAN 


	1
	TỪ 7 GIỜ 7 GIỜ 40 PHÚT


	2
	TỪ 7 GIỜ 40 8 GIỜ 20 PHÚT 


	3
	TỪ 8 GIỜ 30 PHÚT 9 GIỜ 00 PHÚT


	RA CHƠI TỪ 9 GIỜ 00 PHÚT 9 GIỜ 20 PHÚT 


	4
	TỪ 9 GIỜ 20 PHÚT 10 GIỜ 00 PHÚT


	5
	TỪ 10 GIỜ 00 PHÚT 10 GIỜ 40 PHÚT 


	
BUỔI CHIỀU


	1
	

	2
	

	3
	

	4
	

	
	

	





